Tìm hiểu về cơ chế gây già hóa da và chống già hóa da
1. Cơ chế gây già hóa da

1.1 Nguyên nhân

Nội sinh: 

· Da già đi theo thời gian

· Sợi collagen mất dần, sợi đàn hồi (elastin) thượng bì bị teo mỏng đi, sản sinh tế bào giảm. Da trở nên mỏng, mất tính đàn hồi, chùng nhão và nếp nhăn sâu xuất hiện.

Ngoại sinh:

· Do tác động của yếu tố bên ngoài: ánh nắng, ô nhiễm môi trường

· Sợi colagen, elastin bị thoái hóa, bề dày da thay đổi, tế bào hắc tố ở thượng bì giảm, da có màu sậm nhiều nếp nhăn nhỏ, vùng da phơi ra ngoài ánh nắng có sự tăng giảm sắc tố.

1.2 Cơ chế

Thuyết gốc tự do

Các phản ứng sinh hóa bên trong tế bào "phóng" ra các gốc tự do (radical libre, free radical). Thực chất một gốc tự do là một nguyên tử oxy "không ổn định", sẵn sàng bám vào các phân tử quanh nó (để trở thành ổn định). 
Các phân tử của chất tạo keo collagen (vốn đứng riêng rẽ với nhau) bị các gốc tự do dán vào nhau, gây nên những "liên kết chéo" (cross- linkage): cấu trúc căn bản của collagen bị xáo trộn. Các tế bào của mô liên kết chịu trách nhiệm bài tiết và trùng tu collagen cũng bị hư hại… nên da mất dần tình đàn hồi. Các vết nhăn xuất hiện. 

· Lão hóa da nội sinh

Lão hóa này xảy ra do tổn thương tích lũy nội sinh từ quá trình hình thành liên tục các loại oxy hóa tái hoạt (reactive oxygen species – ROS) trong chuyển hóa hiếu khí. Mặc dù da chứa một mạng lưới men chống oxy hóa (superoxide dismutase, catalase và glutathione peroxidase) và những phân tử chống oxy hóa (vitamin E, coenzyme Q10, ascorbate và carotenoids) nhưng hệ thống này không đủ hiệu quả và có khuynh hướng thoái hóa theo thời gian. Do vậy ROS vẫn làm tổn thương một số thành phần tế bào như màng tế bào, các enzyme và DNA.
· Lão hóa da ngoại sinh

Một số yếu tố ngoại sinh tác động cùng với quá trình lão hóa nội sinh sẽ làm lão hóa sớm. Tiếp xúc ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm, ngoài ra còn một số yếu tố khác như cơ vùng mặt biểu lộ cảm xúc lặp đi lặp lại (sử dụng các cơ mắt, cau mày), trọng lực, tư thế nằm ngủ và hút thuốc lá. 
Lão hóa da ánh sáng (photoaging) gồm những biến đổi da từ những tổn thương tích lũy do bức xạ cực tím. Nếu không được bảo vệ, chỉ cần vài phút tiếp xúc ánh nắng mỗi ngày trong vài năm có thể gây biến đổi da trông thấy. Tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng da sẽ mất khả năng tự sửa chữa, tia cực tím bẻ gãy các collagen và giảm tổng hợp collagen mới.
2. Cơ chế chống già hóa cho da
· Sử dụng chất chống oxy hóa loại bỏ gốc tự do oxy hóa lipid như Coenzym Q10, Vit E, C, acid lipoic, polyphenol (EGCG)

· Sử dụng chất làm mềm và giữ ẩm cho da: làm tăng khả năng đàn hồi của da, hạn chế sự hình thành nếp nhăn. Các chất thường dùng như: cetyl alcol, isopropyl myristat, lanolin, dimethicon, acid stearic...

· Sử dụng các chất làm sạch da: loại bỏ lớp sừng làm tăng tính đàn hồi. Ví dụ: các chất hoạt động bề mặt như Natri lauryl sulfat (hạn chế dùng vì gây kích ứng), natri lauroamphoacetat, các chất nhũ hóa nguồn gốc từ acid béo từ nhiên như cocoamido propyl betain...

· Hấp thụ tia UV. Thường dùng các hợp chất thơm liên hợp với nhóm carbonyl để hấp thụ tia UV và các chất vô cơ không bị phân hủy dưới tác động của ánh sáng như titan oxyd, kẽm oxyd để phản xạ, tán xạ và hấp thụ tia UV. Ngoài ra còn dùng các dược liệu như chè đen, lô hội, dịch chiết nho, trà xanh.

· Tăng sinh tổng hợp protein, tăng sinh tổng hợp collagen, ức chế hoạt động của collagenase.

· Các chất chống nhăn, tăng độ dẻo dai, đàn hồi cho da (Vit A, HA,…)
· Các chất giảm nám da (Vit C: ức chế E tyrosinase=> giảm nám da) 
· Cung cấp dinh dưởng cho da, nuôi da chắc, khỏe (amino acid, peptein , vitamin,…
